
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 18,806,663,947    

1 02/08/2025 Cô Nguyen Thi Kim Lai tặng vô tk 300,000                

2
03/08/2025

Nhóm bạn 6 người tặng 25kg gạo, 1 chai dầu ăn, đường, muối, bột ngọt, 1 thùng quần áo, 

bánh, 2 thùng sữa tươi, 4 bịch xà phòng, xà phòng rửa tay, sữa đậu nành
-                        

3 04/08/2025 Cô Phuong ở Biên Hòa cho vô TK 1,000,000             

4 05/08/2025 Gia đình cô chú Thủy Quang ở Cali cho tiền mặt 5,500,000             

5  Ông Bà Nội 2 cháu Bình và An cho 300$ x 26.000Đ 7,800,000             

6 07/08/2025 Cô chú Hà Ngô cho quần áo và tiền mặt 2,000,000             

7 09/08/2025 Công ty YIDING cho vô TK 10,000,000           

8
10/08/2025

Nhóm bạn chị em tự phát tặng nước lau sàn, nước rửa chén, Vim tẩy rửa, sữa tắm, viết 

lông, bánh kẹo, quần áo, giày, bao tay và tiền mặt
2,800,000             

9 12/08/2025 Anh Vương Thành công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

10 14/08/2025 Cô Đỗ thị Xuân Mai cho vô Tk 2,000,000             

11 18/08/2025 Ông Bà Đỗ Xuân Chuyên và Huỳnh Thị Liễu cho tiền mặt 2,000,000             

12
 

Chú Lý Minh Sơn, Lý Dương Kiệt, Nick Chua, Bùi Văn Hớn cùng vợ Lý Tuyết Mai cho 

gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, mỳ gói và cháo yến
-                        

13 19/08/2025 Tập thể nhân viên công ty TOYOTA chi nhánh Sài Gòn cho tiền mặt 11,500,000           

14  Công Ty TOYOTA cho nước vệ sinh, nước tẩy, mỳ gói -                        

15  Chị Như cựu học sinh Hướng Dương cho tiền mặt 500,000                

16 22/08/2025 Chú Phan Thanh Đê bạn cô Liên Hoa cho tiền mặt 10,000,000           

17  Gia đình cô Liên Hoa và chú Nhân ở Sài Gòn cho tiền mặt 10,000,000           

18 23/08/2025 Gia đình chú Nguyễn Văn Sang Mỹ Phước 3 cho gạo, nước mắm, sữa và tiền mặt 1,000,000             

19  Chú Tiến tặng 20 quyển tập, 1 hộp bút bi xanh -                        

20  Gia đình cô Hồng cho gạo, sữa, mỳ gói, bánh kẹo và tiền mặt 1,000,000             

21 26/08/2025 Cô Đỗ Minh Đức và Hội Tennis Làng Rồng cho vô Tk 2,000,000             

22 28/08/2025 Anh Nguyễn Thế Tích ở Bến Cát cho vô Tk 1,000,000             

23 29/08/2025 Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô Tk 300,000                

24 31/08/2025 Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 3,333                    

Tổng Trong kỳ 71,703,333           

Tổng Cuối kỳ 18,878,367,280    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,484,806,052    

1 01/08/2025 Bình xịt muỗi 60,000                  

2  Chợ 283,000                

3  Xăng 50,000                  

4  Phí hồ sơ tạm trú 90,000                  

5 02/08/2025 Chợ 263,000                

6 03/08/2025 Dao, đũa 175,000                

7  Chợ 598,000                

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 08 NĂM 2025
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



8  Xăng 30,000                  

9 04/08/2025 Chợ 214,000                

10 05/08/2025 Lavabo phòng cô Ngọc 998,000                

11  Xăng 50,000                  

12  Chợ 276,000                

13 06/08/2025 Hồ sơ Phát nhỏ 40,000                  

14  Chợ 274,000                

15  Vòi xịt sửa phòng cô Ngọc 100,000                

16 07/08/2025 Nồi lớn, tô, băng keo,… 585,000                

17  Chợ 391,000                

18  Nước Lavie 70,000                  

19  Cước ĐT 30,000                  

20  Mua xe điện 3 bánh cho Toàn 20,500,000           

21 08/08/2025 Xăng 50,000                  

22  Chợ 243,000                

23 09/08/2025 Chợ 262,000                

24 10/08/2025 Chợ 135,000                

25  Gas 315,000                

26 11/08/2025 Chợ 287,000                

27  Mua 2 thùng clo hồ bơi 13,600,000           

28 12/08/2025 Chợ 261,000                

29  Xăng 50,000                  

30  Scan hồ sơ Táo, công chứng 120,000                

31  Nướ́ ́́c rửa chén (6,6 Kg) 112,000                

32 13/08/2025 Chợ 145,000                

33 14/08/2025 Chợ 488,000                

34  Khóa cửa, móc áo (Nghĩa mua) 420,000                

35  Xăng 20,000                  

36  Bánh sandwich 180,000                

37 15/08/2025 Chợ 273,000                

38  Gas 315,000                

39  Băng cá nhân, nước muối 95,000                  

40 16/08/2025 Chợ 377,000                

41  Bàn chải sắt 30,000                  

42  Mua 2 cục sạc xe điện 389,000                

43  Điện 6,808,990             

44  Điện thoại di động 640,449                

45  Internet 1,100,000             

46 17/08/2025 Chợ 460,000                

47  Xốp đen (3 miếng) 48,000                  

48  Xăng 30,000                  

49  4 acquy xe điện 3 bánh của Hiếu 2,604,500             

50 18/08/2025 Chợ 349,000                

51  Xăng 30,000                  

52 19/08/2025 Chợ 288,000                

53  Sửa nhà vệ sinh (Nghĩa) 1,825,000             

54  Sửa nhà vệ sinh (Nghĩa) 566,000                

55 20/08/2025 Nước Lavie 140,000                

56  Vòi sen, vòi xịt nhà vệ sinh nam dưới 150,000                

57  Xăng 50,000                  

58  Chợ 547,000                

59 21/08/2025 Chợ 285,000                

60 22/08/2025 Sửa xe đạp điện 450,000                

61  Chợ 228,000                

62 23/08/2025 Vải bạt che xe 75,000                  

63  Chợ 232,000                

64 24/08/2025 Hủ nhựa 50,000                  

65  Chợ 480,000                

66  Xăng 30,000                  

67 25/08/2025 Thay 2 bộ lọc nước phòng nữ 250,000                

68  Chợ 278,000                

69 26/08/2025 Chợ 255,000                



70 27/08/2025 Ống nước sửa bình lọc hồ cá 50,000                  

71  Chợ 124,000                

72  Xăng 30,000                  

73  Rút TK trả phí banking 66,000                  

74 28/08/2025 Chợ 368,000                

75 29/08/2025 Sửa máy lọc nước phòng nữ 250,000                

76  Xăng 30,000                  

77  Photo công chứng khai sinh của Vương 30,000                  

78  Chợ 293,000                

79 30/08/2025 Thảm nhựa và 2 thùng lau nhà 1,080,000             

80  Chợ 450,000                

81  Lắp camera 1,500,000             

82 31/08/2025 Chợ 703,000                

83  Lương Cô Thảo 7,000,000             

84  Lương Cô Thìn 5,000,000             

85  Lương chị Huin 4,000,000             

86  Lương cô Định 7,000,000             

87  Lương cô Ngọc 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 94,467,939           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 18,783,899,341    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 18,783,899,341    


